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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xét về mặt cá nhân, gia đình là một đơn vị gồm có vợ chồng, con cái; rộng hơn thì bao gồm một dòng họ, gồm ông bà, cha mẹ, anh chị em… Gia đình gắn bó với nhau dựa trên mối quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Đối với mỗi thành viên, gia đình là "cái nôi" thân yêu nuôi dưỡng, giáo dục nâng đỡ mình suốt đời, là môi trường để hình thành và phát triển nhân cách trong cả cuộc đời, là nơi để thế hệ trẻ rèn luyện lối sống có tình nghĩa, có đạo lý để thực hành trong cuộc đời, là nơi để thế hệ già có thể di dưỡng tinh thần, đem kinh nghiệm truyền lại cho con cháu. 

Xét về mặt xã hội thì gia đình là tế bào, là nền tảng của xã hội. Gia đình là một trong các tổ chức cơ sở để thực hiện chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước về tất cả các mặt kinh tế - chính trị - gia đình - văn hóa - dân sự - môi trường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời luôn nhấn mạnh vai trò của gia đình: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt; gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình, chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt".

Hôn nhân được coi là phương thức để phát triển gia đình và kết hôn chính là nền tảng của hôn nhân. Khi một người đàn ông và một người đàn bà liên kết với nhau bằng việc đăng ký kết hôn trên "nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng và tự nguyện theo quy định của pháp luật nhằm chung sống với nhau suốt đời…" thì một gia đình được thiết lập. Nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng đời sống hôn nhân và gia đình HN&GĐ. Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận: "Gia đình là tế bào của xã hội. Nhà nước bảo hộ chế độ hôn nhân và gia đình. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng..." (Điều 64).

Ngày 9/6/2000, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2001. Luật HN&GĐ năm 2000 bao gồm nhiều chế định khác nhau, mỗi chế định đều có những vị trí và vai trò quan trọng điều chỉnh các quan hệ HN&GĐ.

Kết hôn là một chế định quan trọng của Luật HN&GĐ. Kết hôn tạo cơ sở hình thành gia đình, tế bào của xã hội. Pháp luật đã quy định điều kiện kết hôn, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn, trình tự kết hôn và đang từng bước hoàn chỉnh hơn nữa về chế định này. Thực tiễn gần mười năm qua cho thấy việc áp dụng chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ năm 2000 đạt được nhiều thành tựu: những quy định về điều kiện kết hôn nhằm hạn chế việc kết hôn trái pháp luật hoặc chung sống như vợ, chồng khi đang có vợ, có chồng; nguyên tắc tự nguyện đã khẳng định sự bình đẳng giữa nam và nữ, đảm bảo sự xây dựng gia đình bền vững và hạnh phúc… Chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ năm 2000 là cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề kết hôn ở Việt Nam và là cơ sở xây dựng gia đình - tế bào của xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng Luật cũng cho thấy một số quy định về chế định kết hôn còn chưa đáp ứng được với thực tiễn các quan hệ HN&GĐ trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa. Các điều kiện kết hôn vẫn còn chưa thống nhất với các văn bản luật trong hệ thống pháp luật của nhà nước ta. Hiện tượng tảo hôn vẫn còn tồn tại. Tình trạng chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn; nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp, gia tăng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Những biểu hiện tiêu cực trong quan hệ hôn nhân với người nước ngoài đang ảnh hưởng tới mục đích của quan hệ hôn nhân xã hội chủ nghĩa. Đường lối hủy kết hôn trái pháp luật còn chưa được thống nhất khiến Tòa án các cấp khi giải quyết hủy kết hôn trái pháp luật vẫn còn gặp khó khăn… Yêu cầu tất yếu đặt ra là phải hoàn thiện hơn nữa quy định của pháp luật điều chỉnh chế định kết hôn nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân. 

Xuất phát từ tình hình đó, tác giả chọn đề tài: "Chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000" là cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích:

- Làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về chế định kết hôn

- Phân tích nội dung, ý nghĩa của chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000; đồng thời tìm ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000.

- Tìm hiểu thực trạng kết hôn ở Việt Nam trong những năm gần đây.

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại trong quá trình áp dụng chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000 và hoàn thiện pháp luật về chế định này.

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Chế định kết hôn là một vấn đề rất rộng và phức tạp. Trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp cao học, đề tài chỉ tập trung vào phân tích chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000. 

Đề tài bao gồm các vấn đề cơ bản:

- Khái niệm chế định kết hôn.

- Sự phát triển chế định kết hôn trong hệ thống pháp luật về HN&GĐ ở Việt Nam.

- Nội dung chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000.

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Đề tài được nghiên cứu dựa trên các phương pháp khoa học duy vật biện chứng: phương pháp thống kê, quy nạp, so sánh đối chiếu… để phân tích các nội dung liên quan đến chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ năm 2000 và đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định kết hôn trong tình hình thực tế hiện nay.

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài

Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích đối với những người nghiên cứu, học tập về chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ Việt Nam, giúp người đọc có cái nhin sâu hơn về chế định kết hôn.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về chế định kết hôn. 

Chương 2: Chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000.

Chương 3: Thực tiễn áp dụng chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 và một số kiến nghị.
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỂ CHẾ ĐỊNH KẾT HÔN

1.1. Một số khái niệm chung

1.1.1. Khái niệm chế định pháp luật

Chế định pháp luật là một thuật ngữ luật học dùng để chỉ một số các quy phạm pháp luật có những đặc điểm chung giống nhau nhằm điều chỉnh một nhóm các quan hệ xã hội tương ứng. 

1.1.2. Khái niệm chế định kết hôn

Chế định kết hôn được coi là một chế định rất quan trọng, thiết yếu của Luật HN&GĐ Việt Nam. Chế định kết hôn được hiểu là hệ thống các quy phạm pháp luật HN&GĐ có những điểm chung giống nhau cùng điều chỉnh một nhóm quan hệ pháp luật về vấn đề kết hôn.

1.2. Khái quát sự phát triển của chế định kết hôn trong pháp luật về Hôn nhân và gia đình ở Việt Nam

1.2.1. Chế định kết hôn trong cổ luật Việt Nam

Dưới thời phong kiến có hai bộ luật được coi là tiêu biểu đó là Quốc triều hình luật của Triều Lê và Hoàng Việt luật lệ của Triều Nguyễn.

Đây là sự quan tâm của giai cấp thống trị trong xã hội nhằm duy trì sự thống trị của vương triều, củng cố trật tự xã hội và chế độ gia đình gia trưởng trong xã hội phong kiến thời xưa.

Ngoài hai bộ luật chính là Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ, thời kỳ phong kiến còn xây dựng nhiều văn bản pháp luật khác nhau quy định về vấn đề kết hôn mà chưa được tập hợp, thống nhất thành một chế định hoàn chỉnh. 
1.2.2. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

Đất nước Việt Nam trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 có ba bộ luật sự điều chỉnh những quan hệ HN&GĐ ở nước ta:

- Bắc Kỳ áp dụng: Bộ dân luật Bắc kỳ năm 1931. 

- Trung Kỳ áp dụng: Bộ dân luật Trung kỳ năm 1936.

- Nam Kỳ áp dụng: Tập Dân luật giản yếu Nam kỳ năm 1883.

Ba bộ luật trên được người Pháp xây dựng nhằm cai trị Việt Nam. Những quy định về việc kết hôn cũng vẫn còn nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau, chưa được xây dựng thành chế định riêng.

1.2.3. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam giai đoạn 1945-1954

Chế định kết hôn trong pháp luật HN&GĐ Việt Nam giai đoạn 1945-1954 được quy định trong Sắc lệnh số 90-SL cho phép vận dụng những quy định trong pháp luật cũ một cách có chọn lọc theo nguyên tắc không đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của Nhà nước.

Những quy định của pháp luật về vấn đề kết hôn đã được ghi nhận trong Sắc lệnh số 97-SL ngày 22/5/1950 về sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật. 

1.2.4. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, đất nước ta tạm thời vẫn còn bị chia cắt thành hai miền với hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau. Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đấu tranh thống nhất nước nhà.

- Ở miền Bắc: Luật HN&GĐ năm 1959 ra đời trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 và được Quốc hội thông qua ngày 29/12/1959, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/1/1960. Luật là công cụ pháp lý của nhà nước ta được thực hiện với hai nhiệm vụ cơ bản: xóa bỏ những tàn tích của chế độ HN&GĐ phong kiến và xây dựng chế độ HN&GĐ mới xã hội chủ nghĩa..

- Ở miền Nam: Trong thời kỳ này đế quốc Mỹ và chế độ ngụy quyền Sài Gòn đã ban hành các văn bản pháp luật áp dụng trong các quan hệ HN&GĐ:

+ Luật gia đình ngày 2/1/1959 dưới chế độ Ngô Đình Diệm (Luật số 1-59).

+ Sắc luật số 15/64 ngày 23/7/1964 về giá thú, tử hệ và tài sản cộng đồng (Sắc luật số 15/64).

+ Bộ Dân luật ngày 20/12/1972 của chính quyền ngụy Sài Gòn (Bộ Dân luật năm 1972).

Vấn đề kết hôn cũng đã được các văn bản này quy định có nhiều điểm tiến bộ, bãi bỏ các quy định không phù hợp với giai đoạn này. Cả ba văn bản pháp luật này đã đề cập đến các điều kiện về nội dung và điều kiện về hình thức của việc kết hôn. 
Giai đoạn 1954 - 1975 là một giai đoạn có hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, pháp luật thời kỳ này điều chỉnh về quan hệ HN&GĐ có sự khác biệt giữa hai miền của đất nước. Vấn đề kết hôn lần đầu tiên được tập hợp thành một chế định riêng. Tuy chưa cụ thể và toàn diện nhưng Luật HN&GĐ năm 1959 ở nước ta được xem là một bước tiến nổi bật của pháp luật HN&GĐ giai đoạn 1954-1975.
1.2.5. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

Luật HN&GĐ năm 1986 được Quốc hội khóa VII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 29/12/1986 có hiệu lực thi hành từ ngày 3/1/1987. Chế định kết hôn được quy định tại chương 2 từ Điều 5 đến Điều 9. So với Luật HN&GĐ năm 1959 thì Luật HN&GĐ năm 1986 có nhiều điểm mới phù hợp hơn. Trong Luật HN&GĐ năm 1959, chế định kết hôn tuy đã được xây dựng thành một chế định nhưng các quy định còn đơn giản. Luật HN&GĐ năm 1986 trên cơ sở kế thừa Luật HN&GĐ năm 1959 các quy định về vấn đề kết hôn sắp xếp trong một chế định theo hướng chặt chẽ hơn, hoàn thiện hơn. 
Luật HN&GĐ năm 2000 được Quốc hội thông qua ngày 9/6/2000 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/20001. Luật gồm 13 chương, 110 điều. Khác với Luật HN&GĐ trước đó, Luật HN&GĐ năm 2000 được xây dựng hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu của tình hình cách mạng mới. 
Chế định kết hôn được quy định tại chương 2, từ Điều 9 đến Điều 17 của Luật HN&GĐ năm 2000. Chế định kết hôn được sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn như: trường hợp cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, giữa những người đã từng có quan hệ nuôi dưỡng như cha mẹ nuôi với con nuôi, bố dượng và con riêng của vợ, giữa mẹ kế với con riêng của chồng… (Điều 10); không công nhận quan hệ hôn nhân đối với trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn (Điều 11). Cùng với Luật HN&GĐ năm 2000, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 7 về việc thi hành Luật HN&GĐ năm 2000" (Nghị quyết số 35/2000/QH10), Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ "quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 về việc thi hành Luật HN&GĐ năm 2000 (Nghị định số 77/2001/NĐ-CP)….Luật HN&GĐ năm 2000 cùng với các văn bản trên đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng quy định về chế định kết hôn, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Qua quá trình tìm hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử cho thấy các quy định về vấn đề kết hôn ngày càng được xây dựng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn, đáp ứng được nhu cầu tất yếu khách quan của xã hội. Nếu như trong hệ thống pháp luật phong kiến, các quy phạm về vấn đề kết hôn đã được ghi nhận nhưng chưa được xây dựng thành chế định pháp luật thì trong hệ thống pháp luật HN&GĐ năm 1959, 1986 và 2000, các quy phạm về vấn đề kết hôn đã được xây dựng thành chế định theo hướng ngày càng hoàn thiện, vừa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống, phong tục, tập quán và hội nhập gần với hệ thống pháp luật điều chỉnh vấn đề kết hôn hiện nay.

Chương 2
NỘI DUNG CHẾ ĐỊNH KẾT HÔN 
TRONG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2000

2.1. Kết hôn và các điều kiện kết hôn

2.1.1. Khái niệm kết hôn

Theo quy định của pháp luật: "Kết hôn được hiểu là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn" (khoản 2 Điều 8 - Luật HN&GĐ năm 2000)

Như vậy việc kết hôn phải thỏa mãn hai yếu tố sau:

Thứ nhất: Thể hiện ý chí của nam nữ mong muốn được kết hôn với nhau (Sự tự nguyện). 

Thứ hai: Phải được Nhà nước thừa nhận. 

2.1.2. Điều kiện kết hôn

2.1.2.1. Điều kiện về nội dung

* Phải đủ tuổi kết hôn:

Khoản 1 Điều 9 Luật HN&GĐ năm 2000 quy định: "nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên" mới được kết hôn.

 Luật HN&GĐ quy định tuổi kết hôn dựa trên căn cứ khoa học về sự phát triển tâm sinh lý của các bên nam, nữ và điều kiện kinh tế - xã hội ở nước ta. Quy định này thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với sức khỏe của nam nữ, bảo đảm cho nam nữ có thể đảm đương trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ. Đồng thời, quy định này còn bảo đảm cho con cái sinh ra được khỏe mạnh cả về thể lực và trí tuệ. 
Về cách tính tuổi kết hôn: Luật không quy định cách tính tuổi mà theo quy định của Luật về độ tuổi có thể vận dụng cách tính tuổi kết hôn. Chỉ cần nam bước sang tuổi hai mươi, nữ bước sang tuổi mười tám là đã đủ tuổi kết hôn.

* Phải có sự tự nguyện của hai bên nam nữ khi kết hôn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật HN&GĐ năm 2000 thì "việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở".

Tự nguyện kết hôn là việc hai bên nam nữ thể hiện sự đồng ý trở thành vợ chồng của nhau, mỗi bên không bị tác động ý chí của bên kia hay của bất kỳ ai khiến cho họ phải kết hôn trái với nguyện vọng của họ. 

Luật quy định việc kết hôn phải có sự tự nguyện của cả hai bên nam nữ là nhằm đảm bảo cho họ được tự do thể hiện ý chí và tình cảm khi kết hôn, khẳng định mục đích xây dựng gia đình và chung sống lâu dài của họ. 

* Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn

Theo quy định tại Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000 thì việc kết hôn bị cấm trong các trường hợp sau:

+ Người đang có vợ hoặc chồng (khoản 1 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000)

Hôn nhân một vợ, một chồng lấy tình yêu giữa nam và nữ làm cơ sở xác lập hôn nhân và tình yêu giữa vợ và chồng là cơ sở duy trì quan hệ hôn nhân. Luật HN&GĐ năm 2000 quy định cấm người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác nhằm xóa bỏ chế độ đa thê trong xã hội phong kiến trước đây, đảm bảo hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

Trước khi ban hành Luật HN&GĐ năm 2000, hệ thống pháp luật của Nhà nước ta đã thừa nhận quan hệ hôn nhân đối với trường hợp "nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn". Do đó, người đang có vợ, có chồng bao gồm cả "người sống chung với người khác như vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987 và đang chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn; người sống chung với người khác như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến trước ngày 01/01/2001 và đang chung sống với nhau như vợ chồng mà có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn" (theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 và Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP).

+ Người bị mất năng lực hành vi dân sự (khoản 2 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000)

Người bị mất năng lực hành vi dân sự là người "do bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình" (Điều 22 BLDS năm 2005) nên tòa án ra quyết định tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự khi có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan và trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định có thẩm quyền.

Có thể thấy, quy định cấm người mất năng lực hành vi dân sự kết hôn là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Bởi vì, người không nhận thức được hành vi thì không thể có khả năng thể hiện một cách đúng đắn ý chí của mình trong vấn đề kết hôn, cũng không thể nhận thức và thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong gia đình. 
+ Cấm kết hôn giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (khoản 3 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000)

Những người có cùng dòng máu về trực hệ là: cha, mẹ đối với con; ông bà đối với cháu nội, cháu ngoại (khoản 12 Điều 8 Luật HN&GĐ năm 2000). 

Những người có họ trong phạm vi ba đời là: đối với những người cùng một gốc sinh ra thì cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba (khoản 13 Điều 8 Luật HN&GĐ năm 2000).

 Pháp luật HN&GĐ cấm những người có quan hệ huyết thống kết hôn với nhau nhằm bảo đảm cho con cái sinh ra được khỏe mạnh, nòi giống phát triển lành mạnh, đảm bảo lợi ích gia đình và xã hội. Đồng thời, quy định này còn nhằm làm lành mạnh các mối quan hệ trong gia đình và phù hợp với đạo đức của người Việt Nam.

+ Cấm kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi và con nuôi của nhau, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ; mẹ kế với con riêng của chồng (khoản 4 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000).

Luật HN&GĐ năm 2000 quy định cả những người "đã từng" là cha mẹ nuôi, con nuôi của nhau và mở rộng thêm một số đối tượng khác nữa. Điều cấm này đảm bảo thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đạo đức xã hội và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Hơn nữa, các nhà làm luật cũng thấy cần quy định nhằm ngăn chặn những trường hợp lợi dụng mối quan hệ phụ thuộc để ép buộc đối phương phải kết hôn với mình. 
+ Cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính (khoản 5 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000)

Kết hôn giữa những người cùng giới tính là việc xác lập quan hệ vợ chồng giữa hai người đều là nam hoặc đều là nữ. 
Kết hôn là nhằm mục đích xây dựng gia đình và đảm bảo chức năng tái sản xuất ra con người để duy trì nòi giống. Tuy nhiên khi những người cùng giới tính kết hôn với nhau thì không đảm bảo được những mục đích trên. Đây là việc làm không phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên, trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Chính vì vậy Luật HN&GĐ năm 2000 đã quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Quy định này thể hiện rõ quan điểm của nhà nước ta là không cho phép những người cùng giới tính kết hôn với nhau. 
2.1.2.2. Đăng ký kết hôn

Đăng ký kết hôn là việc hai bên nam nữ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc họ lấy nhau thành vợ chồng. Đây là một sự kiện pháp lý, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của vợ chồng để từ đó Nhà nước có biện pháp bảo hộ quyền lợi cho vợ chồng. 
Theo Luật HN&GĐ năm 2000, đăng ký kết hôn bao gồm nhiều quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn, nghi thức kết hôn… 
Thẩm quyền đăng ký kết hôn là do (thuộc) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn…
Luật HN&GĐ năm 2000 quy định: "nam nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng" (Điều 11). Như vậy, Luật HN&GĐ năm 2000 không công nhận quan hệ hôn nhân đối với trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. 

Luật HN&GĐ năm 2000 cùng với những văn bản như Nghị quyết số 35/2000/QH10; Nghị định số 77/2001/NĐ-CP … đã quy định cụ thể để giải quyết tình trạng nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

Như vậy, trong thời hạn các bên có nghĩa vụ đăng ký kết hôn, Luật HN&GĐ năm 2000 vẫn "công nhận" quan hệ hôn nhân đối với trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Đây là cách giải quyết vừa triệt để, vừa linh hoạt nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên nam nữ, vừa bảo vệ trật tự pháp lý.

Thủ tục đăng ký kết hôn được quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. Theo đó, hai bên nam nữ muốn đăng ký kết hôn phải nộp tờ khai đăng ký kết hôn (hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân), xuất trình giấy chứng minh nhân dân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đăng ký kết hôn là một nội dung rất quan trọng và có ý nghĩa lớn trong công tác quản lý hộ tịch, đảm bảo cho những trường hợp xác lập quan hệ vợ chồng phù hợp với quy định của pháp luật, theo một trật tự pháp lý ổn định. Đồng thời, đăng ký kết hôn còn xóa bỏ những tư tưởng lạc hậu đã tồn tại lâu dài, cản trở quá trình thực hiện chế độ hôn nhân tự nguyện và tiến bộ trong xã hội ta.

 Nhìn chung, chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ năm 2000 đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ năm 1959 và 1986. Những quy định về kết hôn theo Luật HN&GĐ năm 2000 được chỉnh sửa, bổ sung ngày một hoàn thiện hơn, quy định chặt chẽ và triệt để hơn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
2.2. Hủy việc kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý

2.2.1. Khái niệm kết hôn trái pháp luật, hủy việc kết hôn trái pháp luật

Kết hôn trái pháp luật là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định.
Hủy kết hôn trái pháp luật là một biện pháp có ý nghĩa như chế tài của Luật HN&GĐ Việt Nam, được áp dụng cho những trường hợp xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn Luật định. Chế tài này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và thái độ của Nhà nước nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh Luật HN&GĐ.

Tuy nhiên, hủy việc kết hôn trái pháp luật sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người kết hôn trái pháp luật, hơn nữa sẽ càng ảnh hưởng nếu họ có con chung… Vì vậy, khi xem xét hủy kết hôn trái pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải xem xét, điều tra đầy đủ các hành vi vi phạm điều kiện kết hôn, lý do, mức độ, hoàn cảnh vi phạm và cuộc sống thực chất của hai bên sau khi kết hôn để có một hình thức xử lý hủy việc kết hôn trái pháp luật "thấu tình, đạt lý".

2.2.2. Căn cứ chung để xử hủy kết hôn trái pháp luật

Kết hôn trái pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến bản thân nam nữ kết hôn mà còn ảnh hưởng đến gia đình hai bên, ảnh hưởng đến xã hội nói chung. Vì vậy việc xử hủy kết hôn trái pháp luật là một việc làm rất cần thiết nhằm đảm bảo kết hôn theo đúng trật tự và luật định. Việc xử hủy sẽ do Tòa án thực hiện, dựa vào nhiều căn cứ khác nhau.

* Chưa đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật mà nam nữ đã kết hôn. (tảo hôn)

Luật HN&GĐ quy định "nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn" (Khoản 1 Điều 9). Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn: "không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn; do đó, nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn".

* Thiếu sự tự nguyện của một trong hai bên hoặc của cả hai bên nam nữ khi kết hôn.

Thiếu sự tự nguyện của một trong hai bên hoặc của cả hai bên nam nữ khi kết hôn là do có hành vi cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn. 

Cần phân biệt hành vi lừa dối để kết hôn với sự nhầm lẫn. Nếu kết hôn chỉ vì nhầm lẫn về một số yếu tố như: nghề nghiệp, địa vị công tác… thì không coi đó là kết hôn thiếu sự tự nguyện.

Như vậy, việc kết hôn do bị cưỡng ép, lừa dối thì được xác định là có căn cứ để Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật. 

* Người đang có vợ hoặc chồng lại kết hôn với người khác

Đây là trường hợp vi phạm điều cấm kết hôn quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000, là căn cứ để Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật. Xét về nguyên tắc, người "đang" có vợ, có chồng nghĩa là đang có quan hệ vợ chồng tồn tại trước pháp luật. Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống pháp luật HN&GĐ nước ta vẫn thừa nhận hai loại quan hệ hôn nhân gồm: 

Thứ nhất: việc xác định một người đang có vợ, có chồng là dựa vào giấy đăng ký kết hôn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy đăng ký kết hôn phải còn hiệu lực.

Thứ hai: Hệ thống pháp luật Việt Nam còn thừa nhận quan hệ vợ chồng đối với trường hợp hôn nhân không có giấy đăng ký kết hôn nhưng quan hệ vợ chồng xác lập trước ngày 03/01/1987.

* Kết hôn với người bị mất năng lực hành vi dân sự.

Luật HN&GĐ cấm người bị mất năng lực hành vi dân sự kết hôn. Nếu vào thời điểm đăng ký kết hôn, quyết định tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì việc kết hôn của họ là trái pháp luật. Tòa án có quyền hủy kết hôn trái pháp luật đó khi có yêu cầu.

* Những người cùng dòng máu về trực hệ và những người có họ trong phạm vi ba đời đã bị cấm kết hôn với nhau mà vẫn kết hôn.

Điều 10, khoản 3 Luật HN&GĐ năm 2000 cấm những người có cùng dòng máu về trực hệ, những người có họ trong phạm vi ba đời kết hôn với nhau. Nam, nữ kết hôn mà vi phạm quy định này thì được coi là có căn cứ để Tòa án nhân dân hủy việc kết hôn trái pháp luật của họ. 
* Những người là cha mẹ nuôi với con nuôi, những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng kết hôn với nhau.

Cha mẹ nuôi với con nuôi, những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng dù không phải là quan hệ họ hàng, huyết thống với nhau nhưng được coi là mối quan hệ trong gia đình với nhau. Họ đã từng có mối quan hệ tình cảm, chăm sóc, tôn trọng lẫn nhau. Theo quan niệm của người Việt đề cao truyền thống, đạo đức gia đình nên kết hôn trong những trường hợp này là trái pháp luật và sẽ bị Tòa án xử hủy.

*Hai người cùng giới tính kết hôn với nhau - vi phạm điều cấm tại khoản 5 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000. 

Hiểu nôm na, hai người cùng giới tính là hai người hoặc cùng là nam hoặc cùng là nữ có sự hấp dẫn giới tính lẫn nhau. Luật pháp Việt Nam hiện nay vẫn cấm kết hôn đồng giới. 
Như vậy, hai người cùng giới tính kết hôn với nhau là kết hôn trái pháp luật nhưng Nhà nước Việt Nam thừa nhận cá nhân được phép xác định lại giới tính của mình và được hưởng các quyền, lợi ích, nghĩa vụ mà việc xác định lại giới tính của mình đem lại.

2.2.3. Người có quyền yêu cầu Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật

Người có quyền yêu cầu Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật được quy định tại Điều 15 Luật HN&GĐ năm 2000.
Việc kết hôn trái pháp luật đã vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của những người kết hôn, người khác có liên quan và ảnh hưởng đến cả truyền thống đạo đức, nếp sống lành mạnh của xã hội. Chính căn cứ đó khiến các nhà làm luật quy định rộng rãi những người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật.

2.2.4. Đường lối giải quyết các trường hợp kết hôn vi phạm điều kiện kết hôn theo Luật định

Về nguyên tắc, việc kết hôn vi phạm điều kiện kết hôn Luật định là trái pháp luật, khi có yêu cầu, Tòa án có quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật đó. Khi xử lý các trường hợp này, Tòa án phải điều tra làm rõ hành vi vi phạm điều kiện kết hôn, mức độ vi phạm và hoàn cảnh vi phạm. Phải xem xét và đánh giá thực chất mối quan hệ tình cảm của họ từ lúc kết hôn trái pháp luật đến lúc Tòa án xem xét cuộc hôn nhân của họ. Từ đó mà Tòa án có thể hủy hay không hủy việc kết hôn trái pháp luật đó.

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn đường lối giải quyết các trường hợp kết hôn trái pháp luật.

* Trường hợp kết hôn trước tuổi luật định - vi phạm Điều 1 khoản 9 Luật HN&GĐ năm 2000.

Được quy định tại Điểm d1, mục 2 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP). 

* Những trường hợp kết hôn thiếu sự tự nguyện (bị cưỡng ép, lừa dối)- vi phạm khoản 2 Điều 9 Luật HN&GĐ năm 2000. 

Luật HN&GĐ năm 2000 quy định kết hôn phải đảm bảo sự "tự nguyện" nhằm xóa bỏ hoàn toàn chế độ hôn nhân "ép buộc" của cha mẹ, của HN&GĐ phong kiến. Tòa án sẽ hủy việc kết hôn nếu thiếu sự tự nguyện của hai bên nam nữ. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai bên nam nữ không có hạnh phúc thì tòa án sẽ hủy việc kết hôn để giải thoát cho họ. Ngược lại nếu cuộc sống của họ sau kết hôn hạnh phúc thì tòa không hủy việc kết hôn trái pháp luật đó nữa.

*Những người đang có vợ, có chồng lại kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng - vi phạm khoản 1 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000.
Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng sẽ gây hậu quả lớn tới quyền lợi của người vợ, người chồng hợp pháp, đồng thời cũng gây hậu quả xấu cho gia đình và cho xã hội. Trường hợp này tòa án cần tuyên bố không công nhận việc sống chung đó. Pháp luật cũng cần có thêm những chế tài để ngăn chặn việc gia tăng tình trạng đã kết hôn mà vẫn sống chung với người khác.

Tuy nhiên khi xử lý cần chú ý những trường hợp do điều kiện lịch sử, cán bộ, bộ đội miền Nam đã có vợ có chồng nhưng khi tập kết ra miền Bắc lại lấy vợ hoặc chồng khác ở miền Bắc. Những trường hợp này không bị coi là kết hôn trái pháp luật.

Tại khoản 3, 4, 5 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000 quy định một số trường hợp cấm kết hôn nhưng trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HN&GĐ năm 2000 thì lại không có quy định cụ thể đường lối xử lý kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp này. Đây cũng là một vướng mắc trong quá trình Tòa án giải quyết xử kết hôn trái pháp luật.

2.2.5. Hậu quả pháp lý của hủy kết hôn trái pháp luật

*Quan hệ nhân thân:

Nhà nước không thừa nhận hai người kết hôn trái pháp luật là vợ chồng. Quan hệ nhân thân giữa hai vợ chồng cũng không được nhà nước thừa nhận. Như vậy, nếu như trước khi tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, hai bên đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ về nhân thân như quan hệ vợ chồng với nhau, thì khi có quyết định hủy kết hôn trái pháp luật, các bên phải "chấm dứt ngay quan hệ như vợ chồng" với nhau. 
*Quan hệ tài sản: Quan hệ tài sản được quy định tại Điều 17 khoản 3 Luật HN&GĐ năm 2000.
Khi có căn cứ hủy kết hôn trái pháp luật, Tòa án nếu có yêu cầu của hai bên nam - nữ sẽ chia tài sản chung trên nguyên tắc chia tài sản thuộc sở hữu chung theo phần.. 
*Quan hệ cha mẹ và con

Quan hệ cha mẹ và con phát sinh dựa trên sự kiện huyết thống, nuôi dưỡng không phụ thuộc vào quan hệ hôn nhân của cha mẹ có hợp pháp hay không. Do vậy, khi Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật thì "quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn" (khoản 2 Điều 17 Luật HN&GĐ năm 2000). Tòa án phải căn cứ điều kiện thực tế của đương sự và các Điều 92, 93, 94 Luật HN&GĐ năm 2000 để giải quyết cho thấu tình đạt lý.

2.3. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật HN&GĐ năm 2000, tại Điều 8 khoản 14 quy định "quan hệ HN&GĐ có yếu tố nước ngoài.
 Kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc xác lập quan hệ vợ chồng trong đó có ít nhất một bên chủ thể là người nước ngoài, giữa hai chủ thể là người nước ngoài với nhau hoặc các căn cứ để xác lập việc kết hôn ở nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Có thể thấy, các quy định của pháp luật về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Luật HN&GĐ năm 2000 tương đối chi tiết, cụ thể, vừa phù hợp với pháp luật Việt Nam nói riêng và pháp luật quốc tế nói chung, vừa đáp ứng nhu cầu kết hôn vượt ra khỏi phạm vi quốc gia ngày càng nhiều của người dân. Nếu kết hôn vi phạm các quy định của Luật về điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn thì việc kết hôn đó không có giá trị pháp lý và sẽ bị hủy. 
Qua quá trình phân tích các quy định của pháp luật về vấn đề kết hôn trong chế định kết hôn, có thể nói chế định kết hôn được coi là chế định trung tâm, quan trọng trong Luật HN&GĐ. Luật đã giải quyết được một số vấn đề liên quan đến quan hệ giữa vợ chồng, vấn đề cấp dưỡng, giám hộ, ly hôn và một số vấn đề khác trong cuộc sống gia đình khi có sự kết nối giữa nam và nữ, khi nhà nước công nhận việc xác lập quan hệ giữa hai bên. So với trước đây, Luật HN&GĐ năm 2000 có nhiều điểm mới như quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, quy định phạm vi những người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật rộng hơn.... đồng thời luật cũng bãi bỏ một số quy định không phù hợp như bỏ quy định cấm những người mắc bệnh hoa liễu kết hôn.... Chế định kết hôn được xây dựng theo hướng hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn. Chế định kết hôn đã tạo nên khung pháp lý quan trọng điều chỉnh vấn đề kết hôn - xây dựng nên gia đình Việt Nam "hạnh phúc, tiến bộ và bền vững". 

Bên cạnh đó, Luật HN&GĐ năm 2000 cũng còn một số bất hợp lý trong quy định về kết hôn như: chưa có sự thống nhất về chế tài xử lý đối với trường hợp kết hôn vi phạm các quy định về vấn đề kết hôn của Luật HN&GĐ và Bộ Luật Hình sự và các văn bản pháp luật khác, thẩm quyền hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn khi có vi phạm... Do vậy, mà trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng kết hôn vi phạm các quy định kết hôn của Luật HN&GĐ. Những điểm hạn chế của Luật cần sớm được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo xây dựng nên gia đình hạnh phúc, bình đẳng - gia đình xã hội chủ nghĩa trong đó mọi người khỏe mạnh, hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. 

Luật HN&GĐ năm 2000 với các quy định cụ thể về chế định kết hôn như: điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn, hủy kết hôn trái pháp luật là nhằm giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật và thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh, tạo điều kiện cho việc thực hiện thành công mô hình gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc, bền vững, đảm bảo lợi ích của cá nhân, gia đình và xã hội. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý giúp tòa án giải quyết mối quan hệ giữa các cá nhân khi có yêu cầu. Luật HN&GĐ năm 2000 bổ sung các quy định mới, dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tiễn để củng cố gia đình XHCN, chống ảnh hưởng xấu của chế độ HN&GĐ phong kiến, tư sản, hạn chế các tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đối với các quan hệ HN&GĐ trong điều kiện mới của đất nước.

Chương 3
THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHẾ ĐỊNH KẾT HÔN 
THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2000 
VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

3.1. Vài nét khái quát về thực trạng kết hôn ở Việt Nam một số năm gần đây
 Qua chín năm thi hành Luật HN&GĐ năm 2000 tình trạng kết hôn vi phạm các quy định của pháp luật về việc kết hôn được thể hiện cụ thể như sau:
- Tình trạng kết hôn trước tuổi luật định diễn ra ở nhiều địa phương:

Tình trạng kết hôn sớm diễn ra nhiều ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, chủ yếu là do phong tục tập quán dân tộc của địa phương đó, do trình độ học vấn của người dân vùng dân tộc còn thấp, sự hiểu biết về pháp luật và tiếp cận thông tin đại chúng còn khó khăn… một mặt tình trạng quản lý, thực thi pháp luật ở đây còn lỏng lẻo, chưa kiên quyết trong việc quản lý…
Đa phần các đám cưới đó đều không đăng ký tại Ủy ban nhân dân dẫn đến con số trẻ em ngoài giá thú tăng lên không chỉ ở vùng sâu, vùng xa mà ở ngay cả thủ đô. Sự thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm của các bên đã khiến nhiều trường hợp dù là tự nguyện kết hôn những vẫn vi phạm pháp luật về HN&GĐ, thậm chí phạm tội Hình sự dẫn đến đi tù.
-Tình trạng nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn. 

Đây là hiện tượng đã và đang ngày càng có xu hướng tồn tại nhiều hơn ở Việt Nam. 
Từ sau khi Luật HN&GĐ có hiệu lực vào năm 2000, Nhà nước đã quy định, kể từ năm 2001, nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. 
- Tình trạng kết hôn do bị lừa dối, cưỡng ép hoặc vì mục đích xuất cảnh.... còn tồn tại đặc biệt là hiện tượng "kết hôn giả" giữa anh em, chú cháu với mục đích xuất cảnh, nhập hộ khẩu nước ngoài diễn ra khá phổ biến ở nước ta nhất là trong giai đoạn hiện nay. Những cuộc kết hôn này không vì mục đích chung sống lâu dài nhưng mà đã vi phạm điều cấm của Luật HN&GĐ Việt Nam làm ảnh hưởng đến đạo đức và truyền thống hôn nhân gia đình Việt Nam ta. Do đó, bị phát hiện và có yêu cầu Tòa án sẽ hủy việc kết hôn trái pháp luật, đồng thời tùy từng mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Có thể thấy đây đang là vấn đề nóng bỏng rất cần được Nhà nước quan tâm để đảm bảo những quy định của pháp luật về kết hôn được nghiêm minh và chặt chẽ.

- Tình trạng kết hôn vi phạm chế độ một vợ một chồng diễn ra nhiều ở nước ta.

- Hiện nay do tác động của nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng của lối sống phương Tây nên hiện tượng "chung sống như vợ chồng" giữa người cũng giới tính diễn ra nhiều và phức tạp ở nước ta. 

Quan hệ đồng giới là một vấn đề rất phức tạp và trong dư luận xã hội đang dấy lên nhiều ý kiến trái ngược nhau: đồng ý hay là phản đối. Luật HN&GĐ năm 2000 cần chú ý đến những ảnh hưởng của hiện tượng này đang có xu hướng lan rộng ở nước ta. 

Nhìn chung, tình hình kết hôn vi phạm các quy định pháp luật về kết hôn xảy ra không ít và khá phổ biến ở nước ta. Từ khi Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực thi hành đến nay, tình trạng kết hôn vi phạm quy định về kết hôn nhìn chung có giảm hơn nhưng vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, nhiều vùng trong cả nước, thậm chí có khía cạnh lại còn tăng lên đáng kể (sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn và quan hệ đồng giới). Những hiện tượng vi phạm trên cần sớm tìm ra giải pháp khắc phục, đảm bảo xây dựng nên gia đình Việt Nam hạnh phúc, tiến bộ và bền vững.

Tình trạng kết hôn vi phạm các quy định của pháp luật về vấn đề kết hôn theo Luật HN&GĐ là xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo chúng tôi có thể đưa ra một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất: Do trình độ dân trí thấp, không hiểu biết pháp luật hoặc có biết nhưng ý thức chấp hành kém, điều kiện kinh tế xã hội ở nhiều địa phương còn nhiều khó khăn; nhiều phong tục tập quán lạc hậu của dân tộc ít người vẫn được duy trì ở một số địa phương. Mặt khác, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật Luật HN&GĐ tuy đã được thực hiện nhưng chưa thường xuyên, rộng rãi, đồng bộ nhất ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người nơi điều kiện đi lại khó khăn.

Thứ hai: Nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặc biệt là cơ quan quản lý hộ tịch còn thiếu trách nhiệm, nhiều cán bộ hộ tịch trình độ còn hạn chế, chưa hiểu đầy đủ nguyên tắc, thủ tục đăng ký kết hôn. Nhiều vùng miền xa, hẻo lánh còn chưa được quan tâm, chú ý đến những vấn đề về kết hôn.… 

3.2. Thực tiễn áp dụng chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000

Luật HN&GĐ năm 2000 cùng với các văn bản hướng dẫn đã cụ thể hóa các vấn đề kết hôn, là cơ sở pháp lý để bảo vệ chế độ HN&GĐ Việt Nam: tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Từ khi Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực thi hành trong thực tiễn, tình hình kết hôn, chấp hành các quy định pháp luật tăng lên rõ rệt, ý thức pháp luật của người dân thay đổi theo xu hướng tiến bộ hơn. Đặc biệt là kết hôn có đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng lên rõ rệt. 

Như vậy, Luật HN&GĐ năm 2000 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã có tác động tích cực đến ý thức pháp luật của nhân dân trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vấn đề kết hôn. Mặc dù hiện tượng kết hôn vi phạm các quy định của pháp luật về vấn đề kết hôn trên thực tế khá nhiều song thực tiễn giải quyết thì lại ít bởi do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

3.3. Kiến nghị hoàn thiện

Qua việc nghiên cứu chế định kết hôn theo Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000 với mong muốn hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật HN&GĐ Việt Nam, chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau:

Thứ nhất: Nên quy định nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn là phù hợp. 

Thứ hai: Nên quy định cấm kết hôn đối với người "… đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng nhận thức được hành vi của mình…". Đây là một quy định rất phù hợp với truyền thống đạo đức, tình cảm của người Việt và cũng đảm bảo quyền lợi của các bên kết hôn. Vì vậy, Luật HN&GD năm 2000 nên sửa đổi theo điều trên.

Thứ ba: Bộ Luật Hình sự năm 1999 không quy định trách nhiệm hình sự rõ ràng cụ thể cho những hành vi vi phạm HN&GĐ nên trong một số trường hợp người vi phạm sẽ không bị xử lý về hình sự. Cần phải sửa đổi, điểu chỉnh sự chênh lệch nhau giữa quy định của Luật HN&GĐ năm 2000, Bộ Luật Hình sự năm 1999 và các văn bản liên quan khác sao cho phù hợp, thống nhất.

Nên bỏ khoản 4 Điều 10 Luật HN&GĐ năm 2000.

Thứ tư: Trường hợp kết hôn những người cùng giới tính (Điều 10 khoản 5 Luật HN&GĐ năm 2000). 

Đây là một thực tế khiến các cơ quan chức năng còn lúng túng khi giải quyết vấn đề này. Điều đó đòi hỏi phải hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến chế định kết hôn.

Thứ năm: Nhà nước ta cần phải quan tâm hơn nữa đến kết hôn có yếu tố nước ngoài, đưa ra những biện pháp nhằm ngăn chặn những hậu quả xấu do việc kết hôn có yếu tố nước ngoài mang lại. 

Thứ sáu: Cần phải sửa khoản 2, 3, 4 Điều 15 Luật HN&GĐ năm 2000 cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2004 về quyền của Viện Kiểm sát trong thực thi quyền công tố liên quan đến Luật HN&GĐ.

Hơn nữa, hiện nay cơ quan dân số, gia đình và trẻ em là Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em với Ủy ban dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được giải thể. Vì vậy hiện nay, mục b khoản 3 Điều 15 Luật HN&GĐ năm 2000 cũng cần phải sửa đổi, thay thế.

Thứ bảy: Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, chặt chẽ đồng thời phải tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định pháp luật về vấn đề kết hôn.

KẾT LUẬN

Chế định kết hôn là một chế định quan trọng của Luật HN&GĐ, tạo cơ sở hình thành nên một gia đình, một xã hội thu nhỏ. Trên cơ sở thừa kế các quy định của Luật HN&GĐ năm 1959 và Luật HN&GĐ năm 1986, Luật HN&GĐ năm 2000 tiếp tục ghi nhận chế định kết hôn tại chương 2 từ Điều 9 đến Điều 17 theo hướng hoàn thiện hơn.

Chế định kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam thể hiện tính khoa học pháp lý cao trong việc xây dựng và áp dụng chế định này để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực HN&GĐ. Thể hiện sự ghi nhận và bảo hộ của nhà nước ta về sự công bằng, dân chủ, tiến bộ, thể hiện sự chăm lo đến quyền con người trên cơ sở pháp luật và đạo đức xã hội, loại bỏ những quy định lỗi thời, lạc hậu, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Việc thực hiện những quy định của chế định kết hôn đã thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng trên phương diện khoa học pháp lý và thực tiễn xã hội sâu sắc. Đảm bảo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tạo cơ sở xây dựng xã hội tốt. 

Việc hoàn thiện chế định kết hôn tạo ra một trật tự xã hội và môi trường pháp lý lành mạnh trong quan hệ HN&GĐ, tạo tiền đề xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển, xóa bỏ dần dần quan niệm lạc hậu của chế độ phong kiến bất bình đẳng. Chế định kết hôn cần được hoàn thiện và quy định chặt chẽ nhằm tạo ra một khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo trật tự pháp luật nước nhà.
Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ Luật, việc nghiên cứu đề tài "Chế định kết hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000" chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản của chế định kết hôn như khái niệm, ý nghĩa, nội dung của chế định kết hôn và thực tiễn áp dụng chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Những vấn đề khác của đề tài, tác giả sẽ nghiên cứu trong một dịp khác khi có điều kiện.
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